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I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

1

Thực hiện được các động 
tác trong bài tập thể dục 
: hít thở, tay, lưng/ bụng 
và chân

Tập kết hợp 5 động tác 
cơ bản trong bài tập thể 
dục

Bài 1: Ố sao bé không lắc

- Hô hấp: Thổi bóng bay

- Tay: Hai tay cầm 2 tai, nghiêng về 
2 phía phải trái.

- Lưng, bụng: Cúi người xuống 
đứng thẳng người lên

- Chân: Co duỗi từng chân

- Bật: Bật tại chỗ

TDS  TDS TDS 
TDS



2
Giữ được thăng bằng cơ 
thể khi thực hiện vận 
động đi theo hiệu lệnh

Đi theo hiệu lệnh

Tiết học:Đi theo hiệu lệnh

- HĐNT: Vận động: Đi theo hiệu 
lệnh

- HĐG: Chơi góc vận động" Đi 
theo hiệu lệnh".

HĐH HĐG  HĐG HĐNT

3

Giữ được thăng bằng cơ 
thể khi thực hiện vận 
động đi theo hiệu lệnh đi 
đều

Đi theo hiệu lệnh đi đều

Tiết học: Đi theo hiệu lệnh đi đều

HĐNT: Vận động: Đi theo hiệu 
lệnh đi đều 

- HĐG: Chơi góc vận động" Đi 
theo hiệu lệnh đi đều".

HĐNT HĐG HĐH HĐNT

4
Giữ được thăng bằng cơ 
thể khi thực hiện vận 
động đi trong đường hẹp

Đi trong đường hẹp

Tiết học: Đi trong đường hẹp

HĐNT: Vận động: Đi trong đường 
hẹp

- HĐC: Chơi tập" Đi trong đường 
hẹp

HĐH HĐC HĐNT

HĐC

5
Sử dụng sự khéo léo của 
các ngón tay qua hoạt 
động xâu,cài, buộc

Tập xâu vòng, luồn dây, 
cởi cúc

Dạy trẻ chơi HĐG: Tập xâu vòng, 
luồn dây, cởi cúc

HĐC HĐG HĐG HĐG



6

Phối hợp được cử động 
của bàn tay,ngón tay và 
phối hợp tay mắt trong 
các hoạt động xếp hình

Phối hợp được cử động 
của bàn tay,ngón tay và 
phối hợp tay mắt trong 
các hoạt động chắp ghép 
hình

Tiết học:Dạy trẻ xếp đường đi

 HĐG: Hướng dẫn trẻ các kĩ năng 
xếp các khối

- HĐC: Chơi/tập: xếp gạch nối liền 
và sát cạnh nhau

HĐC HĐH HĐC HĐG

7
Xếp chồng được 6-8 
khối theo mẫu

Xếp chồng được 6-8 khối 
theo mẫu

HĐG: Hướng dẫn trẻ các kĩ năng 
xếp chồng khối gỗ

HĐC: Chơi/tập: Xếp chồng khối gỗ 
cùng cô

HĐG HĐC HĐG HĐC

8
Trẻ được tập luyện nề 
nếp thói quen trong ăn 
uống

Trẻ được tập luyện nề 
nếp thói quen trong ăn 
uống

Tập xin cơm khi ăn hết cơm,trẻ biết 
nhặt cơm vãi vào đĩa,trẻ tự xúc cơm 
ăn

VSAN VSAN VSAN VSAN

9 Ngủ một giấc ngủ trưa
Luyện thói quen ngủ 1 
giấc trưa

Thực hiện ngủ đúng giờ. Bao quát, 
giám sát trẻ trong giờ ngủ,luyện 
thói quen ngủ một giấc buổi 
trưa,cùng cô trải chiếu và lấy gối 
vào chỗ ngủ,không nói chuyện khi 
ngủ

VSAN VSAN VSAN VSAN



10
Nhận diện đúng đồ dùng 
cá nhân

Kí hiệu cá nhân:ca,khăn 
mặt,tủ đựng đồ dùng

Trẻ biết kí hiệu ca,khăn mặt của 
mình,tủ đồ dùng

HĐC VSAN HĐC ĐTT

Một số kỹ năng phòng 
dịch bệnh sốt xuất huyết 
( Có sự giúp đỡ của 
người lớn )

Một số kỹ năng phòng dịch bệnh 
sốt xuất huyết ( Có sự giúp đỡ của 
người lớn )

VSAN VSAN VSAN
VSAN

11
Trẻ biết mặc quần áo, đi 
dép, đi vệ sinh, cởi quần 
áo khi bị bẩn, bị ướt Trẻ Mặc quần áo đi dép, 

đi vệ sinh, cởi quần áo 
khi bị bẩn, bị ướt

ĐTT, HĐNT: Tập tự đi dép,giày ĐTT VSAN HĐC HĐNT

12

Biết và tránh một số 
hành động nguy hiểm 
( leo trèo lên lan can, 
chơi nghịch các vật sắc 
nhọn ) khi được nhắc 
nhở

Nhận biết một số hành 
động nguy hiểm và 
phòng tránh như: lan can, 
cầu thang…

Trò chuyện về một số hành động 
nguy hiểm và phòng tránh không 
trèo lên lan can,không không 
nghịch dao,kéo…)

ĐTT HĐC HĐC

HĐC



II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Tiết học: Nhận biết phân biệt màu 
xanh

- HĐG, HĐC: Chơi/tập: Nhận biết 
màu xanh.

HĐG HĐG HĐG HĐH

13

Chỉ, nói tên, hoặc lấy 
hoặc cất đúng đồ chơi 
màu đỏ,xanh theo yêu 
cầu

Chỉ, nói tên, hoặc lấy 
hoặc cất đúng đồ chơi 
màu xanh theo yêu cầu Tiết học:Nhận biết phân biệt màu 

đỏ

- HĐG, HĐC: Chơi/tập: Nhận biết 
màu đỏ

HĐH HĐG HĐG

     
HĐC

Giờ học: - Trò chuyện về lớp học 
của bé

HĐC HĐH
14

Biết tên của một số 
người nhóm / lớp

Biết tên của một số 
người nhóm / lớp

- Trò chuyện về cô giáo của bé HĐH

15

Nói được tên và chức 
năng của một số bộ 

phận cơ thể khi được 
hỏi

Tên chức năng chính 1 
số bộ phận của cơ thể: 

mắt, mũi, miệng, tai, tay 
chân

 

HĐG:tìm một số bộ phận còn thiếu

HĐC; Chơi tập tôi là ai

HĐG HĐC HĐG

HĐC

III- LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ



16 Hỏi các vấn đề quan tâm

Nghe các câu hỏi: Cái 
gì?, Làm gì?, Để làm 
gì?, Ở đâu?, Như thế 

nào?

Nghe các câu hỏi: Cái gì?, Làm gì?, 
Để làm gì? Ở đâu?, Như thế nào?

ĐTT
 

ĐTT

 

 ĐTT
ĐTT

17

Hiểu nội dung truyện 
ngắn đơn giản: Trả lời 
được các câu hỏi về tên 
truyện, tên và hành động 

của các nhân vật

Nghe cô kể chuyện  Kể chuyện : Gà vịt giúp nhau. HĐG HĐG HĐG
HĐH

Giờ học: - Thơ: Cùng chơi HĐH

Giờ học: - Thơ tình ban. HĐH18
Đọc được bài thơ, ca 
dao, đồng dao với sự 
giúp đỡ của cô giáo

Đọc đồng dao, đoạn 
thơ,bài thơ ngắn có   3-4 
tiếng - Giờ học:  Thơ : Chào 

HĐG: Dạy đồng dao kéo cưa lừa xẻ
HĐG HĐG

19 Làm quen với sách  Lắng nghe khi người lớn 
đọc sách

Lắng nghe khi người lớn đọc 
sách,Trẻ nghe cô kể chuyện về lớp 
học của bé

HĐG HĐG HĐG HĐG



20
Trẻ xem sách, xem tranh 
truyện và biết gọi tên các 
nhân vật, sự vật,  gần gũi 
trong tranh

Xem tranh và gọi tên các 
nhân vật, sự vật,  gần gũi 
trong tranh

ĐTT, HĐNT, HĐG,HĐC: Xem 
tranh và gọi tên các nhân vật, sự 
vật, hành động gần gũi trong tranh

HĐC HĐG HĐG

HĐC

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KĨ NĂNG XÃ HỘI VÀ 
THẨM MĨ

Giờ học: -Khuôn mặt buồn vui. HĐH

21
Biểu lộ cảm xúc: vui, 
buồn, sợ hãi qua nét 

mặt, cử chỉ

Thể hiện một số trạng 
thái cảm xúc: vui, buồn, 
tức giận

ĐTT: Trẻ vui vẻ khi đến lớp

HĐNT: Quan sát tranh " Cảm xúc 
của bé" lớp 3B

HĐC: Chơi/tập: Thể hiện một số 
trạng thái cảm xúc: vui, buồn

HĐNT HĐC DTT HĐG

22
Nói được vài thông tin 

về mình ( tên, tuổi )

Nhận biết tên gọi, một số 
đăc điểm bên ngoài bản 
thân

HĐG: Góc Thao tác vai: Nhận biết 
mình trong gương

HĐC: Trò chuyện với cô về bản 
thân

HĐG HĐC HĐG

HĐC

23
Chơi thân thiện cạnh trẻ 

khác
Chơi thân thiện với bạn: 
Chơi cạnh bạn, không 

ĐTT: Trẻ vui vẻ khi đến lớp

HĐNT: Quan sát tranh " Cảm xúc 
của bé" lớp 3B

HĐNT HĐC ĐTT

HĐG



tranh giành đồ chơi với 
bạn

HĐC: Chơi/tập: Thể hiện một số 
trạng thái cảm xúc: vui, buồn

Giờ học:- Dạy hát: em búp bê HĐH HĐC

Giờ học:- Dạy hát: Trường mầm 
non.

HĐH HĐG

- Dạy hát: Đi nhà trẻ HĐH

- Dạy hát: lời chào buổi sáng. DTT HĐH

24
Biết hát theo một vài bài 
hát/ bản nhạc quen thuộc

Biết hát theo một vài bài 
hát/ bản nhạc quen thuộc.

- Dạy Hát: Rước đèn ông sao HĐH HĐC

Giờ học: - Di màu bạn trai bạn gái HĐG HĐH

- Tô màu: Em búp bê. HĐG HĐG HĐH
25

Trẻ thích được cầm bút 
di màu, tô, vẽ nguệch 
ngoạc

Tập di màu, tô, vẽ các 
đường nét khác nhau.

-D i màu đèn ông sao HĐH

Cộng tổng số nội dung phân bổ 
vào chủ đề

Trong đó: - Đón trả trẻ 4 2 3 2

                 - Thể dục sáng 1 1 1 1



                 - Hoạt động góc 6 8 11 7

                 - Hoạt động ngoài trời 3      1 0 3

                 - Vệ sinh - ăn ngủ 3      5 2 3

                 - Hoạt động chiều 3 4 4 6

                 - Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0

                 -  Lễ hội 0 0 0 0

- Hoạt động học 6 5 5

4

GIAÓ VIÊN TỔ PHÓ HIỆU PHÓ
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